
TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Giờ bắt 
đầu

 tiết học
Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 10D9 10D10

NTC NTC NTC NTC

7h15' 1 Lựu GDTC     Huyền.TD GDTC    

8h15' 2 Lựu GDTC     Huyền.TD GDTC    

9h10' 3    Lựu GDTC   Huyền.TD GDTC   

10h00' 4    Lựu GDTC   Huyền.TD GDTC   

10h55' 5

NTC NTC NTC NTC

7h15' 1    Lựu GDTC
Thanh.Anh 

GDTC
   

8h15' 2    Lựu GDTC
Thanh.Anh 

GDTC
   

9h10' 3  Lựu GDTC    
Thanh.Anh 

GDTC
  

10h00' 4  Lựu GDTC    
Thanh.Anh 

GDTC
  

10h55' 5

NTC NTC

7h15' 1    Lựu GDTC     

8h15' 2    Lựu GDTC     

9h10' 3  Lựu GDTC       

10h00' 4  Lựu GDTC       

10h55' 5

NTC NTC NTC NTC

7h15' 1  Lựu GDTC      Huyền.TD GDTC

8h15' 2  Lựu GDTC      Huyền.TD GDTC

9h10' 3 Lựu GDTC      Huyền.TD GDTC  

10h00' 4 Lựu GDTC      Huyền.TD GDTC  

10h55' 5

7h15' 1      

8h15' 2      

9h10' 3      

10h00' 4      

10h55' 5

NTC

7h15' 1        

8h15' 2        

9h10' 3      Thanh.Anh GDTC  

10h00' 4      Thanh.Anh GDTC  

10h55' 5

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA - KHỐI 10 - CA SÁNG
(Áp dụng từ ngày 06/09/2024)
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Giờ bắt 
đầu

 tiết học
Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 10D9 10D10

B2.01 B2.02 B2.03 B2.04 B2.05 B3.01 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 A3.05 B1.01 B1.02 B1.03 A1.10

12h45' 1 Đ.Hà Hóa Thùy Sinh Hường Lý Tr.Thủy Hóa T.Linh Lý Dg.Hằng GDQP Cường CN Ng.Tùng Toán Nguyệt Văn V.Huyền Anh T.Lý Toán Phụng Văn Ngọc Văn Nhẫn Văn Quân Văn

13h35' 2 Nhẫn Văn HT.Nga Văn Dg.Hằng GDQP Ánh Toán Tr.Thủy Hóa Ng.Hằng Anh Hậu GDĐP Ng.Tùng Toán Cường CN V.Huyền Anh Nguyệt Văn Phụng Văn Ngọc Văn Phương Anh Quân Văn

14h30' 3 Hậu GDĐP HT.Nga Văn P.Linh Hóa Hường Lý Tr.Thúy Anh Ng.Hằng Anh Ng.Tùng Toán Cường CN Lan Sử Dg.Hằng GDQP Nguyệt Văn Tr.Nhung Hóa V.Huyền Anh Phương Anh P.Nhung Tin

15h20' 4 Ng.Hà HĐTN Thùy HĐTN P.Nhung HĐTN Ánh HĐTN Tr.Thủy HĐTN Ng.Hằng HĐTN Quân HĐTN Ngọc HĐTN Hòa HĐTN Nga.S HĐTN T.Lý HĐTN Hoa HĐTN Lan HĐTN Nga.T HĐTN Thảo HĐTN

16h15' 5 Ng.Hà HĐTN Thùy HĐTN P.Nhung HĐTN Ánh HĐTN Tr.Thủy HĐTN Ng.Hằng HĐTN Quân HĐTN Ngọc HĐTN Hòa HĐTN Nga.S HĐTN T.Lý HĐTN Hoa HĐTN Lan HĐTN Nga.T HĐTN Thảo HĐTN

B2.01 B2.02 B2.03 B2.04 B2.05 B3.01 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 A3.05 B1.01 B1.02 B1.03 A1.10

12h45' 1 Hường Lý V.Huyền Anh P.Linh Hóa Ánh Toán M.Hà Toán Hậu GDĐP Quân Văn Thành Anh Nhàn GDĐP ThủyCD GDKTPL Nguyệt Văn Tr.Nhung Hóa P.Huyền Địa  Đọc sách - TV Hiền Sử

13h35' 2 Ng.Hằng Anh T.Linh Lý Phụng Văn Ánh Toán M.Hà Toán Ng.Lý Toán Quân Văn Toàn GDKTPL Hòa Anh ThủyCD GDKTPL Minh Tin Hoa GDKTPL  Đọc sách - TV Tr.Nhung Hóa P.Huyền Địa

14h30' 3 Hậu Sinh T.Linh Lý Phụng Văn Nguyệt Văn Minh Tin Ng.Lý Toán Phương Anh Toàn GDKTPL Hường Lý Nhàn Văn P.Linh Hóa P.Huyền Địa V.Huyền Anh Tr.Nhung Hóa  Đọc sách - TV

15h20' 4 Hậu Sinh Đ.Hà Hóa Hường Lý Nguyệt Văn Nhàn Văn Tr.Hằng Địa T.Linh Lý  Đọc sách - TV
ThủyCD 

GDKTPL
P.Huyền Địa P.Linh Hóa Hòa Anh Ng.Lý Toán Hoa GDKTPL Thảo Toán

16h15' 5  Đọc sách - TV Đ.Hà Hóa V.Huyền Anh Hường Lý Nhàn Văn Phụng Văn Toàn GDKTPL T.Linh Lý
ThủyCD 

GDKTPL
P.Huyền Địa Hoa GDKTPL Hòa Anh Ng.Lý Toán Phương Anh Thành Anh

B2.01 B2.02 B2.03 B2.04 B2.05 B3.01 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 A3.05 B1.01 B1.02 B1.03 A1.10

12h45' 1 Ng.Hà Toán Lan Sử Ánh Toán Thành Anh M.Hà Toán Nga.S Sử Toàn GDKTPL Ngọc Văn Tr.Hằng Địa Hường Lý T.Lý Toán Hòa Anh Tr.Thủy Hóa P.Huyền Địa Quân Văn

13h35' 2 Ng.Hà Toán Thùy Sinh Ánh Toán Thành Anh M.Hà Toán Toàn GDKTPL Quân Văn Ngọc Văn Tr.Hằng Địa Hường Lý T.Lý Toán Lan Sử Hoa GDKTPL P.Huyền Địa Thảo Toán

14h30' 3 Ng.Hà HĐTN Thùy HĐTN P.Nhung HĐTN Ánh HĐTN Tr.Thủy HĐTN Toàn GDKTPL Quân HĐTN Ngọc HĐTN Hòa HĐTN Nga.S HĐTN T.Lý HĐTN Hoa HĐTN Lan HĐTN Nga.T HĐTN Thảo HĐTN

15h20' 4

16h15' 5

B2.01 B2.02 B2.03 B2.04 B2.05 B3.01 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 A3.05 B1.01 B1.02 B1.03 A1.10

12h45' 1 Hường Lý C.Thủy Tin Phụng Văn Ánh Toán Minh Tin Tr.Hằng Địa Phương Anh Thành Anh  Đọc sách - TV Cường CN Nguyệt Văn H.Thủy GDĐP Hoa GDKTPL Nhẫn Văn Hiền Sử

13h35' 2 Hường Lý C.Thủy Tin H.Thủy GDĐP Tr.Thủy Hóa  Đọc sách - TV Phụng Văn Phương Anh Nga.S Sử Nguyệt Văn Cường CN Lan Sử Minh Tin V.Huyền Anh Nhẫn Văn Thành Anh

14h30' 3 Ng.Hằng Anh Thanh Toán Hường Lý Lan Sử Tr.Thúy Anh Cường CN Dg.Hằng GDQP Tr.Hằng Địa Nguyệt Văn  Đọc sách - TV Hoa GDKTPL Minh Tin H.Thủy GDĐP Đ.Tùng GDQP Thành Anh

15h20' 4 C.Thủy Tin Thanh Toán Ánh Toán Hường Lý Tr.Thúy Anh Ng.Hằng HĐTN Quân Văn Cường CN Tr.Hằng Địa Nga.S Sử Phương Anh  Đọc sách - TV Lan Sử Hiền Sử Đ.Tùng GDQP

16h15' 5 C.Thủy Tin Dg.Hằng GDQP Ánh Toán Minh Tin Tr.Thủy Hóa  Đọc sách - TV Tr.Hằng Địa Thành Anh Hường Lý Nhàn Văn Phương Anh Lan Sử Đ.Tùng GDQP Hiền Sử Quân Văn

B2.01 B2.02 B2.03 B2.04 B2.05 B3.01 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 A3.05 B1.01 B1.02 B1.03 A1.10

12h45' 1 Dg.Hằng GDQP T.Linh Lý Huyền.S Sinh  Đọc sách - TV Thùy Sinh Phụng Văn Ng.Tùng Toán Ngọc Văn Hòa Anh Nhàn Văn Phương Anh M.Hà Toán Ng.Lý Toán P.Nhung Tin Tr.Thủy Hóa

13h35' 2 Lan Sử  Đọc sách - TV Huyền.S Sinh Nguyệt Văn Thùy Sinh Phụng Văn Ng.Tùng Toán Ngọc Văn Hòa Anh Nhàn Văn M.Linh Địa M.Hà Toán Ng.Lý Toán P.Nhung Tin Hoa GDKTPL

14h30' 3 Đ.Hà Hóa HT.Nga Văn  Đọc sách - TV Thành Anh Lan Sử Tr.Hằng Địa T.Linh Lý Dg.Hằng GDQP Nguyệt Văn Nhàn GDĐP T.Lý Toán Phụng Văn Ngọc Văn H.Thủy GDĐP Hoa GDKTPL

15h20' 4 Ng.Hà Toán Thanh Toán V.Huyền Anh Thùy Sinh Nhàn GDĐP T.Linh Lý  Đọc sách - TV Tr.Hằng Địa T.Lý Toán M.Hà Toán Dg.Hằng GDQP Phụng Văn Ngọc Văn Nga.T Toán H.Thủy GDĐP

16h15' 5 Ng.Hà Toán Thanh Toán V.Huyền Anh Thùy Sinh Tr.Thủy Hóa T.Linh Lý Tr.Hằng Địa Nhàn GDĐP T.Lý Toán M.Hà Toán  Đọc sách - TV Dg.Hằng GDQP Lan Sử Nga.T Toán P.Nhung Tin

B2.01 B2.02 B2.03 B2.04 B2.05 B3.01 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 A3.05 B1.01 B1.02 B1.03 A1.10

12h45' 1 Nhẫn Văn V.Huyền Anh P.Nhung Tin H.Thủy GDĐP Dg.Hằng GDQP Ng.Hằng Anh Nga.S Sử Tr.Hằng Địa T.Lý Toán M.Hà Toán Minh Tin P.Huyền Địa Tr.Thủy Hóa Nga.T Toán Thảo Toán

13h35' 2 Nhẫn Văn V.Huyền Anh P.Nhung Tin Minh Tin T.Linh Lý Ng.Lý Toán Cường CN Ng.Tùng Toán T.Lý Toán M.Hà Toán Lan Sử Hoa GDKTPL P.Huyền Địa Nga.T Toán Thảo Toán

14h30' 3 Đ.Hà Hóa H.Thủy GDĐP P.Linh Hóa Dg.Hằng GDQP T.Linh Lý Ng.Lý Toán Tr.Hằng Địa Ng.Tùng Toán Cường CN P.Huyền Địa Nhàn GDĐP M.Hà Toán Minh Tin Hoa GDKTPL Tr.Thủy Hóa

15h20' 4 Ng.Hằng Anh Đ.Hà Hóa Lan Sử Tr.Thủy Hóa Nhàn Văn Cường CN Ng.Tùng Toán T.Linh Lý Dg.Hằng GDQP V.Huyền Anh M.Linh Địa M.Hà Toán Minh Tin Nhẫn Văn P.Huyền Địa

16h15' 5
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PHÒNG

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA - KHỐI 10 - CA CHIỀU
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TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Giờ bắt đầu
 tiết học

Tiết 11A1 11A2 11A3 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11D6

B1.03 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 A3.05 B3.01 B1.09

7h15' 1 Hiếu HĐTN Hậu HĐTN Đ.Hà HĐTN Đ.Trang HĐTN Mai HĐTN Chi HĐTN Nguyệt HĐTN Hải HĐTN Tr.Hằng HĐTN

8h15' 2 Hiếu HĐTN Hậu HĐTN Đ.Hà HĐTN Đ.Trang HĐTN Mai HĐTN Chi HĐTN Nguyệt HĐTN Hải HĐTN Tr.Hằng HĐTN

9h10' 3 Hải Văn Hậu Sinh Thành Anh C.Thủy Tin Hạnh Sử Tuyết Anh Ng.Hằng Anh Tr.Hằng Địa Cường CN

10h00' 4 Hiếu Toán Hậu GDĐP Nga.T Toán T.Lý Toán Ánh Toán Tuyết Anh Ng.Hằng Anh Thành Anh Cường CN

10h55' 5 Hậu Sinh Hường Lý Nga.T Toán T.Lý Toán Ánh Toán Hạnh Sử Tr.Hằng Địa Cường CN Thảo Toán

B1.03 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 A3.05 B3.01 B1.09

7h15' 1 Đ.Nhung Lý M.Hà Toán Đọc sách - TV Tuyết Anh Đ.Tùng GDQP Thịnh GDTC C.Thủy Tin P.Nhung Tin Tr.Thúy Anh

8h15' 2 Đ.Nhung Lý M.Hà Toán Thành Anh V.Linh GDQP Tuyết Anh Thịnh GDTC Đ.Tùng GDQP P.Nhung Tin Đọc sách - TV

9h10' 3 V.Linh GDQP Đ.Hà Hóa Hậu GDĐP Thịnh GDTC Đọc sách - TV P.Nhung Tin Ng.Hằng Anh Đ.Tùng GDQP C.Thủy Tin

10h00' 4 Hậu GDĐP V.Linh GDQP Đ.Hà Hóa Thịnh GDTC C.Thủy Tin Đ.Tùng GDQP Đọc sách - TV Thảo Toán Hạnh Sử

10h55' 5 Đọc sách - TV Hậu Sinh V.Linh GDQP Tuyết Anh C.Thủy Tin Đ.Nhung Lý Nguyệt Văn Thảo Toán Đ.Tùng GDQP

B1.03 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 A3.05 B3.01 B1.09

7h15' 1 Tr.Thủy Hóa M.Hà Toán Thịnh GDTC P.Huyền Địa Mai Văn Chi Toán Toàn GDKTPL Hải Văn Tr.Thúy Anh

8h15' 2 Tr.Thủy Hóa Đ.Hà Hóa Thịnh GDTC P.Huyền Địa Ánh Toán Chi Toán Thùy GDĐP Hải Văn Tr.Hằng Địa

9h10' 3 Hậu Sinh Nhàn Văn Mai Văn H.Thủy CN T.Linh Lý P.Huyền Địa Nguyệt Văn Thành Anh Thịnh GDTC

10h00' 4 Hiếu Toán Nhàn Văn Mai Văn Thùy GDĐP P.Huyền Địa Tuyết Anh Nguyệt Văn Tr.Hằng Địa Thịnh GDTC

10h55' 5 Hiếu HĐTN Hậu HĐTN Đ.Hà HĐTN Đ.Trang HĐTN Mai HĐTN Chi HĐTN Nguyệt HĐTN Hải HĐTN Tr.Hằng HĐTN

B1.03 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 A3.05 B3.01 B1.09

7h15' 1 Hiếu Toán Lan Sử Mai Văn Đọc sách - TV Thịnh GDTC Chi Toán PHT.Dần GDTC Thùy GDĐP Hạnh Sử

8h15' 2 Hiếu Toán Tr.Thúy Anh Thùy Sinh Tuyết Anh Thịnh GDTC Chi Toán PHT.Dần GDTC Đọc sách - TV Thảo Toán

9h10' 3 Tr.Thủy Hóa Đọc sách - TV Lan Sử Đ.Trang Văn Tuyết Anh Đ.Nhung Lý Hiếu Toán PHT.Dần GDTC Thảo Toán

10h00' 4 Ng.Hằng Anh Hường Lý T.Linh Lý G.Hồng Lý H.Thủy CN Đọc sách - TV Hiếu Toán PHT.Dần GDTC Tr.Thúy Anh

10h55' 5 Đ.Nhung Lý Hường Lý T.Linh Lý Hạnh Sử Mai Văn H.Thủy CN Nguyệt Văn Thảo Toán Thùy GDĐP

B1.03 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 A3.05 B3.01 B1.09

7h15' 1 Hải Văn P.Nhung Tin Nga.T Toán Đ.Trang Văn H.Thủy CN Thùy GDĐP C.Thủy Tin Thành Anh Toàn GDKTPL

8h15' 2 Hải Văn P.Nhung Tin Nga.T Toán Đ.Trang Văn Ánh Toán H.Thủy CN Cường CN Toàn GDKTPL Tr.Hằng Địa

9h10' 3 C.Thủy Tin Tr.Thúy Anh Thành Anh T.Lý Toán Thùy GDĐP Nhàn Văn Cường CN Hải Văn Đ.Trang Văn

10h00' 4 C.Thủy Tin Tr.Thúy Anh Thùy Sinh T.Lý Toán T.Linh Lý Nhàn Văn Tr.Hằng Địa Cường CN Đ.Trang Văn

10h55' 5

B1.03 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 A3.05 B3.01 B1.09

7h15' 1 Thịnh GDTC Nhàn Văn P.Nhung Tin Đ.Trang Văn Mai Văn P.Huyền Địa Toàn GDKTPL Hải Văn C.Thủy Tin

8h15' 2 Thịnh GDTC M.Hà Toán P.Nhung Tin G.Hồng Lý Mai Văn P.Huyền Địa Hiếu Toán Lan Sử Đ.Trang Văn

9h10' 3 Ng.Hằng Anh Thịnh GDTC Đ.Hà Hóa P.Huyền Địa Tuyết Anh P.Nhung Tin Hiếu Toán Lan Sử Đ.Trang Văn

10h00' 4 Ng.Hằng Anh Thịnh GDTC Đ.Hà Hóa H.Thủy CN P.Huyền Địa Nhàn Văn Hạnh Sử Toàn GDKTPL Thảo Toán

10h55' 5 Lan Sử Đ.Hà Hóa T.Linh Lý C.Thủy Tin P.Huyền Địa Nhàn Văn Hạnh Sử Thảo Toán Toàn GDKTPL

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA - KHỐI 11 
(Áp dụng từ ngày 06/09/2024)
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TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Giờ bắt đầu
 tiết học

Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7 12D8

B2.01 B2.02 B2.03 A1.10 B2.04 B2.5 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 B1.01 B1.02

7h15' 1 P.Linh HĐTN Huyền.S HĐTN Đ.Nhung HĐTN G.Hồng HĐTN Nhẫn HĐTN Hạnh HĐTN M.Linh HĐTN Ng.Tùng HĐTN Thanh HĐTN Phương HĐTN Tr.Thúy HĐTN Yến HĐTN

8h15' 2 P.Linh HĐTN Huyền.S HĐTN Đ.Nhung HĐTN G.Hồng HĐTN Nhẫn HĐTN Hạnh HĐTN M.Linh HĐTN Ng.Tùng HĐTN Thanh HĐTN Phương HĐTN Tr.Thúy HĐTN Yến HĐTN

9h10' 3 G.Hồng Lý Hòa Anh Tr.Thúy Anh Ngọc Văn Mai GDĐP Dg.Hằng GDQP M.Linh Địa Tr.Nhung Hóa Toàn GDKTPL Huyền.S GDĐP H.Thủy CN Đ.Nhung Lý

10h00' 4 C.Thủy Tin Hòa Anh Đ.Nhung Lý Huyền.S GDĐP Toàn GDKTPL Ng.Hà Toán Hạnh Sử Dg.Hằng GDQP Mai GDĐP Thanh Toán Ng.Lý Toán M.Linh Địa

10h55' 5 C.Thủy Tin Ng.Lý Toán Huyền.S Sinh G.Hồng Lý Dg.Hằng GDQP Ng.Hà Toán Hiếu Toán Ng.Tùng Toán H.Thủy CN Phương Anh M.Linh Địa Yến Toán

B2.01 B2.02 B2.03 A1.10 B2.04 B2.5 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 B1.01 B1.02

7h15' 1 Huyền.S Sinh Ng.Lý Toán V.Linh GDQP Cường CN Hạnh Sử Tr.Nhung Hóa ThủyCD GDKTPL Hiền Sử Dg.Hằng GDQP Phương Anh Đ.Trang Văn Yến Toán

8h15' 2 Ng.Hà Toán Ng.Lý Toán C.Thủy Tin Cường CN Nhẫn Văn Hạnh Sử ThủyCD GDKTPL Hiền Sử G.Thúy Văn Phương Anh Đ.Trang Văn Yến Toán

9h10' 3 Ng.Hà Toán Đ.Nhung Lý Chi Toán G.Hồng Lý Nhẫn Văn Hạnh Sử Ngọc Văn ThủyCD GDKTPL G.Thúy Văn Hiền Sử Tr.Thúy Anh Dg.Hằng GDQP

10h00' 4 G.Hồng Lý Huyền.S GDĐP Tr.Nhung Hóa V.Huyền Anh Chi Toán Ng.Hà Toán Ngọc Văn ThủyCD GDKTPL Tuyết Anh Hiền Sử Hoa GDKTPL Đ.Nhung Lý

10h55' 5 Dg.Hằng GDQP Huyền.S Sinh Tr.Nhung Hóa V.Huyền Anh Chi Toán Ng.Hà Toán Hạnh Sử Hòa Anh Hiền Sử Phụng Văn Hoa GDKTPL Tr.Thúy Anh

B2.01 B2.02 B2.03 A1.10 B2.04 B2.5 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 B1.01 B1.02

7h15' 1 Phương Anh Đ.Nhung Lý Nga.S Sử P.Linh Hóa Nhẫn Văn Hạnh Sử Hiếu Toán Hòa Anh Tuyết Anh M.Linh Địa G.Hồng Lý Yến Toán

8h15' 2 P.Linh Hóa Hòa Anh Nga.S Sử Yến Toán Nhẫn Văn Toàn GDKTPL Hiếu Toán Tr.Nhung Hóa Tuyết Anh Thanh Toán Tr.Thúy Anh M.Linh Địa

9h10' 3 Hải Văn Đ.Trang Văn Huyền.S Sinh Yến Toán Tuyết Anh V.Huyền Anh Tr.Nhung Hóa Ng.Tùng Toán M.Linh Địa G.Hồng Lý Ng.Lý Toán Nga.S Sử

10h00' 4 Hải Văn Đ.Trang Văn Đ.Nhung Lý Nga.S Sử Hạnh Sử V.Huyền Anh M.Linh Địa Ng.Tùng Toán Toàn GDKTPL Phụng Văn H.Thủy CN Huyền.S GDĐP

10h55' 5 P.Linh HĐTN Huyền.S HĐTN Đ.Nhung HĐTN G.Hồng HĐTN Nhẫn HĐTN Hạnh HĐTN M.Linh HĐTN Ng.Tùng HĐTN Thanh HĐTN Phương HĐTN Tr.Thúy HĐTN Yến HĐTN

B2.01 B2.02 B2.03 A1.10 B2.04 B2.5 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 B1.01 B1.02

7h15' 1 Nga.S Sử Đ.Trang Văn Đ.Nhung Lý V.Linh GDQP M.Linh Địa Tr.Nhung Hóa Hòa Anh Quân GDĐP Hiền Sử Phụng Văn Ng.Lý Toán Tr.Thúy Anh

8h15' 2 Hải Văn V.Linh GDQP Tr.Nhung Hóa P.Linh Hóa M.Linh Địa Minh Tin Hòa Anh Quân Văn G.Thúy Văn Phụng Văn Ng.Lý Toán H.Thủy CN

9h10' 3 G.Hồng Lý Tr.Nhung Hóa Chi Toán P.Linh Hóa Minh Tin Mai Văn Hạnh Sử Quân Văn G.Thúy Văn Hiền Sử M.Linh Địa Hải Văn

10h00' 4 Ng.Hà Toán Minh Tin Quân Văn Nga.S Sử Hạnh Sử V.Huyền Anh Mai GDĐP Hiền Sử M.Linh Địa Hoa GDKTPL Đ.Trang Văn Hải Văn

10h55' 5 Ng.Hà Toán Ng.Lý Toán Quân GDĐP G.Hồng Lý Tr.Nhung Hóa M.Linh Địa Hiếu Toán Hòa Anh Hiền Sử Hoa GDKTPL Đ.Trang Văn Nga.S Sử

B2.01 B2.02 B2.03 A1.10 B2.04 B2.5 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 B1.01 B1.02

7h15' 1 Huyền.S GDĐP Nga.S Sử Tr.Thúy Anh Ngọc Văn Minh Tin Mai GDĐP Tr.Nhung Hóa Quân Văn Thanh Toán M.Linh Địa G.Hồng Lý Hoa GDKTPL

8h15' 2 Huyền.S Sinh Tr.Nhung Hóa Tr.Thúy Anh Ngọc Văn Chi Toán Minh Tin Hòa Anh Quân Văn Thanh Toán G.Hồng Lý Nga.S Sử Hoa GDKTPL

9h10' 3 Phương Anh Tr.Nhung Hóa Quân Văn Toàn GDKTPL Chi Toán Mai Văn Ngọc Văn Minh Tin G.Hồng Lý Thanh Toán Huyền.S GDĐP Nga.S Sử

10h00' 4 Phương Anh Huyền.S Sinh Quân Văn Toàn GDKTPL Tr.Nhung Hóa Mai Văn Ngọc Văn Minh Tin G.Hồng Lý Thanh Toán Nga.S Sử H.Thủy CN

10h55' 5

B2.01 B2.02 B2.03 A1.10 B2.04 B2.5 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 B1.01 B1.02

7h15' 1 P.Linh Hóa Minh Tin Chi Toán Yến Toán Tuyết Anh M.Linh Địa Dg.Hằng GDQP Ng.Tùng Toán Thanh Toán H.Thủy CN Nga.S Sử Tr.Thúy Anh

8h15' 2 P.Linh Hóa Nga.S Sử Chi Toán Yến Toán Tuyết Anh Toàn GDKTPL Minh Tin M.Linh Địa Thanh Toán H.Thủy CN Dg.Hằng GDQP Hải Văn

9h10' 3 Nga.S Sử Đ.Nhung Lý C.Thủy Tin V.Huyền Anh Toàn GDKTPL Mai Văn Minh Tin M.Linh Địa H.Thủy CN Dg.Hằng GDQP Tr.Thúy Anh Hải Văn

10h00' 4             

10h55' 5            

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA - KHỐI 12 - CA SÁNG
(Áp dụng từ ngày 06/09/2024)
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Giờ bắt đầu
 tiết học

Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7 12D8

NTC NTC

12h45' 1

13h35' 2        Lựu GDTC

14h30' 3        Lựu GDTC

15h20' 4       Lựu GDTC  

16h15' 5       Lựu GDTC  

NTC NTC

12h45' 1

13h35' 2     Thanh.Anh GDTC    

14h30' 3     Thanh.Anh GDTC    

15h20' 4    Thanh.Anh GDTC     

16h15' 5    Thanh.Anh GDTC     

12h45' 1

13h35' 2

14h30' 3

15h20' 4

16h15' 5

NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC NTC

12h45' 1

13h35' 2 Huyền.TD GDTC    Thanh.Anh GDTC   Lựu GDTC  Thịnh GDTC

14h30' 3 Huyền.TD GDTC    Thanh.Anh GDTC   Lựu GDTC  Thịnh GDTC

15h20' 4  PHT.Dần GDTC Huyền.TD GDTC Thanh.Anh GDTC     Thịnh GDTC  

16h15' 5  PHT.Dần GDTC Huyền.TD GDTC Thanh.Anh GDTC     Thịnh GDTC  

12h45' 1

13h35' 2      

14h30' 3      

15h20' 4      

16h15' 5      

12h45' 1

13h35' 2      

14h30' 3      

15h20' 4      

16h15' 5      
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TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Giờ bắt 
đầu

 tiết học
Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 10D9 10D10

B3.02 B3.10 B3.07 B3.07 B3.06 B3.03 B3.03 A3.03 A3.04

7h15' 1  Nhàn Văn(PĐ) Quân Văn(PĐ) Ngọc Văn(PĐ) M.Hà Toán(PĐ)  Ng.Lý Toán(PĐ) Tr.Nhung Hóa(PĐ) Thành Anh(PĐ)

8h15' 2  Nhàn Văn(PĐ) Quân Văn(PĐ) Thành Anh(PĐ) M.Hà Toán(PĐ)  Ng.Lý Toán(PĐ) Nga.T Toán(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

9h10' 3  HT.Nga Văn(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) Phương Anh(PĐ)  Nhàn Văn(PĐ) Phụng Văn(PĐ)  Nhẫn Văn(PĐ) Quân Văn(PĐ)

10h00' 4  HT.Nga Văn(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ)  Hường Lý(PĐ) Phụng Văn(PĐ)  Phương Anh(PĐ) Quân Văn(PĐ)

10h55' 5

A3.03 B3.06 A3.04 B3.06 B3.03 B3.03 B3.10 B3.07

7h15' 1 Ng.Hà Toán(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) Ng.Hằng Anh(PĐ)   T.Lý Toán(PĐ) Phụng Văn(PĐ) Ngọc Văn(PĐ)

8h15' 2 Đ.Hà Hóa(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) Ng.Hằng Anh(PĐ)   T.Lý Toán(PĐ) Hòa Anh(PĐ) Ngọc Văn(PĐ)

9h10' 3 Hường Lý(PĐ)  Ng.Lý Toán(PĐ) Phương Anh(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ)  M.Hà Toán(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ)

10h00' 4 Hường Lý(PĐ)  Phụng Văn(PĐ) Phương Anh(PĐ) Hòa Anh(PĐ)  M.Hà Toán(PĐ) Ng.Lý Toán(PĐ)

10h55' 5

A3.03 B3.03 B3.02 B3.03 A3.04 B3.07 B3.10 B3.06

7h15' 1 Đ.Hà Hóa(PĐ) Phụng Văn(PĐ) Ánh Toán(PĐ)  Ng.Lý Toán(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) Tr.Nhung Hóa(PĐ) Nga.T Toán(PĐ)

8h15' 2 T.Linh Lý(PĐ) Phụng Văn(PĐ) Thành Anh(PĐ)  Ng.Lý Toán(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) M.Hà Toán(PĐ) Nga.T Toán(PĐ)

9h10' 3 Thanh Toán(PĐ)  Hường Lý(PĐ) M.Hà Toán(PĐ) Phụng Văn(PĐ) Phương Anh(PĐ) Hòa Anh(PĐ) Nhẫn Văn(PĐ)

10h00' 4 Thanh Toán(PĐ)  Hường Lý(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) Phương Anh(PĐ) Hòa Anh(PĐ) Nhẫn Văn(PĐ)

10h55' 5

A3.04 A3.04 B3.10 B3.07 B3.06 B3.03 B3.02 B3.02

7h15' 1 Ng.Hà Toán(PĐ)  Thành Anh(PĐ) T.Lý Toán(PĐ) P.Linh Hóa(PĐ) Ngọc Văn(PĐ) Phương Anh(PĐ)  

8h15' 2 Ng.Hà Toán(PĐ)  Ngọc Văn(PĐ) T.Lý Toán(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ) Phương Anh(PĐ)  

9h10' 3  Ng.Hằng Anh(PĐ) Ngọc Văn(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) Phương Anh(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ)  Thành Anh(PĐ)

10h00' 4  Phụng Văn(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) T.Lý Toán(PĐ) Tr.Thủy Hóa(PĐ)  Thành Anh(PĐ)

5

B3.10 B3.07 A3.03 B3.03 B3.06

7h15' 1 Ánh Toán(PĐ) Tr.Thủy Hóa(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ) T.Lý Toán(PĐ) Nhàn Văn(PĐ)

8h15' 2 V.Huyền Anh(PĐ) Tr.Thủy Hóa(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ) Hường Lý(PĐ) Nhàn Văn(PĐ)

9h10' 3 Hường Lý(PĐ) Ánh Toán(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) Hòa Anh(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ)

10h00' 4 Hường Lý(PĐ) Ánh Toán(PĐ) Thành Anh(PĐ) Hòa Anh(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ)

10h55' 5

A3.03 B3.10 B3.07 B3.06 A3.04 B3.02 B3.03

7h15' 1 Ng.Hằng Anh(PĐ) Đ.Hà Hóa(PĐ) Ánh Toán(PĐ) Tr.Thủy Hóa(PĐ) Quân Văn(PĐ) M.Hà Toán(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

8h15' 2 Đ.Hà Hóa(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) Ánh Toán(PĐ) Tr.Thủy Hóa(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

9h10' 3 Nhẫn Văn(PĐ) Thanh Toán(PĐ) P.Linh Hóa(PĐ) M.Hà Toán(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ)  Quân Văn(PĐ)

10h00' 4 Nhẫn Văn(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ) P.Linh Hóa(PĐ) M.Hà Toán(PĐ) T.Linh Lý(PĐ)  Tr.Thủy Hóa(PĐ)

10h55' 5
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TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Giờ bắt đầu
 tiết học

Tiết 11A1 11A2 11A3 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11D6

B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.08 B1.09

1

13h35' 2 Nhàn Văn(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) T.Lý Toán(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Chi Toán(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

14h30' 3 Nhàn Văn(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) T.Lý Toán(PĐ) Mai Văn(PĐ) Chi Toán(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

15h20' 4 Hường Lý(PĐ) Đ.Hà Hóa(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ)

16h15' 5 Hường Lý(PĐ) Đ.Hà Hóa(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) Nhàn Văn(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ)

B1.04 B1.08 B1.07 B1.09

1

13h35' 2 Hường Lý(PĐ) Nhàn Văn(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

14h30' 3 Đ.Hà Hóa(PĐ) Chi Toán(PĐ) Ng.Hằng Anh(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

15h20' 4 M.Hà Toán(PĐ) Chi Toán(PĐ) Ng.Hằng Anh(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ)

16h15' 5 M.Hà Toán(PĐ) Đ.Nhung Lý(PĐ) Tr.Hằng Địa(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ)

1

13h35' 2

14h30' 3

15h20' 4

16h15' 5

B3.10 B1.07 B1.08 A3.03 B1.09

1

13h35' 2 Ng.Hằng Anh(PĐ) Ánh Toán(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Hiếu Toán(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

14h30' 3 Đ.Nhung Lý(PĐ) Ánh Toán(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Hiếu Toán(PĐ) Thảo Toán(PĐ)

15h20' 4 Tr.Thủy Hóa(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Nhàn Văn(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) Thành Anh(PĐ)

16h15' 5 Hiếu Toán(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Đ.Nhung Lý(PĐ) Nguyệt Văn(PĐ) Hải Văn(PĐ)

B1.08 B1.04 B1.05 B1.06 B1.07 B1.09

1

13h35' 2 Tr.Thủy Hóa(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ) Thành Anh(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Mai Văn(PĐ) Tr.Hằng Địa(PĐ)

14h30' 3 Tr.Thủy Hóa(PĐ) M.Hà Toán(PĐ) Nga.T Toán(PĐ) G.Hồng Lý(PĐ) Mai Văn(PĐ) Hải Văn(PĐ)

15h20' 4 Hiếu Toán(PĐ) Đ.Hà Hóa(PĐ) Mai Văn(PĐ) G.Hồng Lý(PĐ) Ánh Toán(PĐ) Thành Anh(PĐ)

16h15' 5 Hiếu Toán(PĐ) Đ.Hà Hóa(PĐ) Mai Văn(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ) Ánh Toán(PĐ) Thành Anh(PĐ)

B1.04 B1.05 B1.06 B1.08 B1.07 A3.03 B1.09

1

13h35' 2 Đ.Nhung Lý(PĐ) Đ.Hà Hóa(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Hiếu Toán(PĐ) Hải Văn(PĐ) Tr.Hằng Địa(PĐ)

14h30' 3 Đ.Nhung Lý(PĐ) Nga.T Toán(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Hiếu Toán(PĐ) Thảo Toán(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ)

15h20' 4 Hải Văn(PĐ) Nga.T Toán(PĐ) T.Lý Toán(PĐ) Hạnh Sử(PĐ) Thảo Toán(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ)

16h15' 5 Hải Văn(PĐ) T.Linh Lý(PĐ) T.Lý Toán(PĐ) Ng.Hằng Anh(PĐ) Lan Sử(PĐ) Hạnh Sử(PĐ)

HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Giờ bắt đầu
 tiết học

Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7 12D8

B2.01 B2.02 B2.03 A1.10 B2.04 B2.5 B2.06 B2.07 B2.08 B2.09 B1.01 B1.02

7h15' 1

8h15' 2

9h10' 3

10h00' 4 Hải Văn(PĐ) Đ.Nhung Lý(PĐ) Quân Văn(PĐ) G.Hồng Lý(PĐ) Chi Toán(PĐ) Mai Văn(PĐ) Hiếu Toán(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Thanh Toán(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ) Yến Toán(PĐ)

10h55' 5 Hải Văn(PĐ) Đ.Nhung Lý(PĐ) Quân Văn(PĐ) G.Hồng Lý(PĐ) Chi Toán(PĐ) Mai Văn(PĐ) Hiếu Toán(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Thanh Toán(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ) Yến Toán(PĐ)

A3.03 B3.10 B3.07 B3.06 B3.03 B3.02 A3.04 A3.04

1

13h35' 2 Ng.Hà Toán(PĐ) Ng.Lý Toán(PĐ) Tr.Nhung Hóa(PĐ) Hạnh Sử(PĐ) Mai Văn(PĐ) Hòa Anh(PĐ) M.Linh Địa(PĐ)  

14h30' 3 Ng.Hà Toán(PĐ) Ng.Lý Toán(PĐ) Đ.Nhung Lý(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) M.Linh Địa(PĐ) Hòa Anh(PĐ) Quân Văn(PĐ)  

15h20' 4 P.Linh Hóa(PĐ) Đ.Nhung Lý(PĐ) Chi Toán(PĐ) Nhẫn Văn(PĐ) Hạnh Sử(PĐ) M.Linh Địa(PĐ)  Ng.Lý Toán(PĐ)

16h15' 5 P.Linh Hóa(PĐ) Tr.Nhung Hóa(PĐ) Chi Toán(PĐ) Nhẫn Văn(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ) Hạnh Sử(PĐ)  Ng.Lý Toán(PĐ)

B3.10 B3.07 B3.06 B3.03 B3.03 B1.05 A3.04 B1.06

1

13h35' 2 P.Linh Hóa(PĐ) Đ.Nhung Lý(PĐ) Ngọc Văn(PĐ) Ng.Hà Toán(PĐ)  Hiền Sử(PĐ) G.Thúy Văn(PĐ) Phương Anh(PĐ)

14h30' 3 G.Hồng Lý(PĐ) Đ.Nhung Lý(PĐ) Ngọc Văn(PĐ) Ng.Hà Toán(PĐ)  Hòa Anh(PĐ) G.Thúy Văn(PĐ) Hiền Sử(PĐ)

15h20' 4 Ng.Hà Toán(PĐ) Tr.Nhung Hóa(PĐ) G.Hồng Lý(PĐ)  Ngọc Văn(PĐ) Quân Văn(PĐ) Thanh Toán(PĐ) Phụng Văn(PĐ)

16h15' 5 Ng.Hà Toán(PĐ) Tr.Nhung Hóa(PĐ) P.Linh Hóa(PĐ)  Ngọc Văn(PĐ) Quân Văn(PĐ) Hiền Sử(PĐ) Thanh Toán(PĐ)

1

13h35' 2

14h30' 3

15h20' 4

16h15' 5

B3.07 B1.06 B3.07 B3.03 B3.03 B1.04 B1.05 B1.06 A3.04 A3.04

1

13h35' 2  Tr.Nhung Hóa(PĐ) Chi Toán(PĐ) Yến Toán(PĐ)  Ng.Hà Toán(PĐ) Hòa Anh(PĐ)  Thanh Toán(PĐ)  

14h30' 3  Tr.Nhung Hóa(PĐ) Chi Toán(PĐ) Yến Toán(PĐ)  Ng.Hà Toán(PĐ) Hòa Anh(PĐ)  Phụng Văn(PĐ)  

15h20' 4 G.Hồng Lý(PĐ)    Chi Toán(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ) G.Thúy Văn(PĐ)  Hải Văn(PĐ)

16h15' 5 G.Hồng Lý(PĐ)    Chi Toán(PĐ) V.Huyền Anh(PĐ) Ng.Tùng Toán(PĐ) Thanh Toán(PĐ)  Nga.S Sử(PĐ)

A3.03 B3.10 B3.07 B3.06 B3.03

1

13h35' 2 Hiếu Toán(PĐ) Thanh Toán(PĐ) Phương Anh(PĐ) Đ.Trang Văn(PĐ) Hải Văn(PĐ)

14h30' 3 Hiếu Toán(PĐ) Thanh Toán(PĐ) Phương Anh(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ) M.Linh Địa(PĐ)

15h20' 4 Hòa Anh(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) M.Linh Địa(PĐ) Ng.Lý Toán(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ)

16h15' 5 Ngọc Văn(PĐ) M.Linh Địa(PĐ) Phụng Văn(PĐ) Ng.Lý Toán(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ)

B3.10 B3.07 B3.06 B3.03 B3.02

1

13h35' 2 Đ.Trang Văn(PĐ) Yến Toán(PĐ) M.linh Địa(PĐ) Nga.S Sử(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ)

14h30' 3 Đ.Trang Văn(PĐ) Yến Toán(PĐ) Nhẫn Văn(PĐ) M.Linh Địa(PĐ) Hải Văn(PĐ)

15h20' 4 Ng.Lý Toán(PĐ) P.Linh Hóa(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ) Yến Toán(PĐ)

16h15' 5 Ng.Lý Toán(PĐ) P.Linh Hóa(PĐ) Tuyết Anh(PĐ) Tr.Thúy Anh(PĐ) Yến Toán(PĐ)
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